
Tháng 01 01 Tháng

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8

I
Lượt khách đến các điểm, 

khu du lịch thăm quan Lượt 202.153    211.789    211.789    909.560    909.560    104,8   23,3       23,3       

    + Lượt khách trong nước " 196.762    206.646    206.646    835.951    835.951    105,0   24,7       24,7       

    + Lượt khách quốc tế " 5.391        5.143        5.143        73.609      73.609      95,4     7,0         7,0         

II Lượt khách đến các cơ sở lưu trú Lượt 44.900      46.756      46.756      73.426      73.426      104,1   63,7       63,7       

1 Lượt khách trong ngày " 9.974       10.037     10.037     13.648     13.648     100,6   73,5       73,5       

    + Lượt khách trong nước " 9.757        9.812        9.812        12.111      12.111      100,6   81,0       81,0       

    + Lượt khách quốc tế " 217           225           225           1.537        1.537        103,7   14,6       14,6       

2 Lượt khách lưu trú qua đêm " 34.926     36.719     36.719     59.778     59.778     105,1   61,4       61,4       

    + Lượt khách trong nước " 33.075      34.795      34.795      44.856      44.856      105,2   77,6       77,6       

    + Lượt khách quốc tế " 1.851        1.924        1.924        14.922      14.922      103,9   12,9       12,9       

III Ngày khách lưu trú Ngày 57.978      60.954      60.954      99.530      99.530      105,1   61,2       61,2       

    + Ngày khách trong nước " 54.905      57.760      57.760      74.461      74.461      105,2   77,6       77,6       

    + Ngày khách quốc tế " 3.073        3.194        3.194        25.069      25.069      103,9   12,7       12,7       

Cùng kỳ năm trướcSTT Tháng 

trước

SO SÁNH (%)

ĐVT

NĂM 2020

Ước TH 

tháng 01

NĂM 2021

Cộng dồn 

01 tháng

Chỉ tiêu

Thực hiện 

tháng 12 

năm 2020
Thực hiện 

tháng 01

Cộng dồn 

01 tháng

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ NINH BÌNH

Số:       /BC-CTK

BÁO CÁO KHÁCH DU LỊCH VÀ DOANH THU DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
Chính thức tháng 12 năm 2020 ước tháng 01 năm 2021



2

Tháng 01 01 Tháng

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8

Cùng kỳ năm trướcSTT Tháng 

trước

SO SÁNH (%)

ĐVT

NĂM 2020

Ước TH 

tháng 01

NĂM 2021

Cộng dồn 

01 tháng

Chỉ tiêu

Thực hiện 

tháng 12 

năm 2020
Thực hiện 

tháng 01

Cộng dồn 

01 tháng

IV Doanh thu hoạt động du lịch Tr.đồng 132.998    144.916    144.916    417.998    417.998    109,0   34,7       34,7       

 Chia ra: + Trong nước " 125.956    137.510    137.510    351.339    351.339    109,2   39,1       39,1       

               + Quốc tế " 7.042        7.406        7.406        66.659      66.659      105,2   11,1       11,1       

Doanh thu chia theo loại dịch vụ

1 Khách sạn " 25.081      27.558      27.558      71.456      71.456      109,9   38,6       38,6       

2 Nhà hàng " 51.751      56.541      56.541      158.736    158.736    109,3   35,6       35,6       

3 Vận chuyển " 17.129      18.705      18.705      61.102      61.102      109,2   30,6       30,6       

4 Vé tham quan " 9.095        9.482        9.482        29.331      29.331      104,3   32,3       32,3       

5 Bán hàng lưu niệm " 16.370      17.829      17.829      58.186      58.186      108,9   30,6       30,6       

6 Các dịch vụ khác " 13.570      14.802      14.802      39.187      39.187      109,1   37,8       37,8       

Nơi nhận:                                                                                                                                                            Ninh Bình, ngày       tháng 01 năm 2021 

 - Đ/c Bùi Văn Đồng, Q. Cục trưởng;                 NGƯỜI LẬP BIỂU           NGƯỜI DUYỆT BIỂU                           Q. CỤC TRƯỞNG 
 - Phòng TK Tổng hợp, phòng TTTTTK; 

 - Sở Du lịch; 

 - Lưu: VT, TKKT. 

 

 

 

 

                                                                         Nguyễn Xuân Trường             Đinh Xuân Thành                               Bùi Văn Đồng  


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-18T10:15:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Xuân Trường<nxtruongnbi@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-18T10:16:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đinh Xuân Thành<dxthanhnbi@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2021-01-18T13:38:31+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Bùi Văn Đồng<bvdongnbi@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-18T13:52:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình<ninhbinh@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-18T13:52:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình<ninhbinh@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-18T13:52:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình<ninhbinh@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




